
Giáo Viên Biên Soạn: (Tên Face Book GV Word)

ĐỀ 1

Câu 1. Tính giá trị biểu thức:

a) 

b) 

c) 

d) 

Câu 2. Tìm số nguyên x biết:

a) 

b) 

c) 

d) 

Câu 3. Trong ngày đại hội thể dục thể thao, số học sinh của trường khi xếp thành  hàng,  hàng,

 hàng đều vừa đủ. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh? Biết số học sinh trong khoảng từ

 đến .

Câu 4. Một mảnh vườn có dạng hình vuông có chiều dài cạnh là m. Người ta để một phần mảnh

vườn làm lối đi rộng m như hình dưới đây, phần còn lại để trồng cây.
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a) Tính diện tích phần vườn trồng cây.

b) Người ta làm hàng rào xung quanh phần vườn trồng cây và ở một góc vườn cây có để cửa ra

vào rộng m. Tính độ dài của hàng rào đó.

Câu 5. Cho . Tìm số dư của  khi chia cho .

ĐỀ SỐ 2

Bài 1. Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có thể).

a) 

b) 

c) 

d) 

Bài 2.     Tìm số nguyên x biết:

a) 

b) 

c) 

d) 

Câu 3. Một đơn vị bộ đội khi xếp hàng 20 người, 25 người, 30 người đều dư 10 người nhưng khi xếp
hàng 35 người thì vừa đủ. Tính số người của đơn vị bộ đội đó, biết số người của đơn vị đó chưa
đến 1000 người.

Câu 4. Một bức tường trang trí phòng khách có dạng hình chữ nhật có chiều dài 5m, chiều rộng 3m.
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a) Tính diện tích của bức tường.

b) Người ta muốn gắn viên đá có dạng hình lục giác đều được tạo bởi các hình thang cân có
cạnh đáy lần lượt là 1m, 3m, chiều cao bằng 2m vào chính giữa, phần còn lại sẽ ốp gỗ như hình
vẽ. Tính số tiền gỗ cần phải chi, biết gỗ có giá 500 000đồng/m2.

Câu 5. Tìm các số nguyên ;  thỏa mãn .
ĐỀ SỐ 3

Câu 1. Thực hiện phép tính (tính hợp lí nếu có thể)

a) 

b) 

c) 

d) 

Câu 2. Tìm số nguyên x, biết:

a)

b)

c)

d)
Câu 3. Người ta muốn chia đều 400 quyển vở, 200 chiếc bút bi và 140 chiếc bút chì vào các thùng quà

sao cho được nhiều nhất phần quà để tặng các em học sinh khó khăn ở một trường học. Hỏi

người ta có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu phần quà? Mỗi phần quà có bao nhiêu quyển

vở, bút bi, bút chì?

Bài 4.       Một vườn hoa hình chữ nhật của một trường học có chiều dài , chiều rộng (được chia

thành các ô vuông ). Người ta dự định trồng hoa hồng vào 2 mảnh đất hình thoi (như

hình vẽ); phần diện tích còn lại họ dự định trồng cỏ xanh. 

a) Tính diện tích cả vườn hoa của nhà trường. 

b) Nếu mỗi mét vuông đất hình thoi trồng được 10

cây hoa thì cần bao nhiêu cây hoa để trồng trên

mảnh đất hình thoi dó.

c) Người ta tính rằng: Chi phí cho mỗi mét vuông đất trồng hoa là 50.000 đồng và trồng cỏ là

25.000 đồng cộng kèm với 150.000 đồng tiền công thợ. Khi đó toàn bộ chi phí cho việc

trồng hoa và cỏ trong vườn là bao nhiêu.
TOÁN TIỂU HỌC&THCS&THPT VIỆT NAM www.facebook.com/groups/ToanTieuHocTHCSTHPTVietNam/ Trang: 3.



Giáo Viên Biên Soạn: (Tên Face Book GV Word)

Bài 5.      Chứng minh rằng số  chia hết cho 7 với .
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ĐỀ 1

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1. Tính giá trị biểu thức:

a) 

b) 

c) 

d) 

Lời giải

a) 

.

b) 

.

c) 

.

d) 
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.

Câu 2. Tìm số nguyên x biết:

a) 

b) 

c) 

d) 

Lời giải

a) 

Vậy .

b) 

Vậy .

c) 
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Vậy .

d) 

Ta có: 

Để  thì  hay 

Suy ra:  Ư

Do đó: 

Vậy .

Câu 3. Trong ngày đại hội thể dục thể thao, số học sinh của trường khi xếp thành  hàng,  hàng,

 hàng đều vừa đủ. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh? Biết số học sinh trong khoảng từ

 đến .

Lời giải

Gọi  là số học sinh của trường đó.

Điều kiện: .

Vì khi số học sinh của trường khi xếp thành  hàng,  hàng,  hàng đều vừa đủ

Nên 

Do đó: 

Ta có: ; ; 

Nên 

Suy ra: 

Mà  nên .

Vậy số học sinh của trường là  học sinh.

Câu 4. Một mảnh vườn có dạng hình vuông có chiều dài cạnh là m. Người ta để một phần mảnh

vườn làm lối đi rộng m như hình dưới đây, phần còn lại để trồng cây.
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a) Tính diện tích phần vườn trồng cây.

b) Người ta làm hàng rào xung quanh phần vườn trồng cây và ở một góc vườn cây có để cửa ra

vào rộng m. Tính độ dài của hàng rào đó.

Lời giải

a) Cạnh của phần vườn trồng cây dài là :

 (m)

Diện tích phần vườn trồng cây là :

  

b) Độ dài hàng rào xung quang phần vườn trồng cây là :

 (m)

Đáp số : a)  

b) m

Câu 5. Cho . Tìm số dư của  khi chia cho .

Lời giải

Ta có:
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Vì  chia hết cho  

 chia  dư  

 chia  dư  

ĐỀ SỐ 2

Bài 1. Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có thể).

a) 

b) 

c) 

d) 
Lời giải

a) 

b) 

c) 

d) 
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Bài 2.   Tìm số nguyên x biết:

a) 

b) 

c) 

d) 

Lời giải

a) 

           

               

b) 

              

                    

                      

c) 

  

        

             

               

d) 

Mà  

Ta có bảng giá trị:

1 3

0 2 4

Vậy 

Bài 3.   Một đơn vị bộ đội khi xếp hàng 20 người, 25 người, 30 người đều dư 10 người nhưng khi xếp
hàng 35 người thì vừa đủ. Tính số người của đơn vị bộ đội đó, biết số người của đơn vị đó chưa
đến 1000 người.

Lời giải
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Gọi số người của đơn vị bộ đội là . Vì đơn vị bộ đội khi xếp hàng 20 

người, 25 người, 30 người đều dư 10 nên , nhưng khi xếp hàng 35 

người thì vừa đủ nên .

Ta có: ; ; . Suy ra: .

Suy ra .

Suy ra .

Mà  và  nên .

Vậy đơn vị bộ đội có 910 người.

Bài 4.  Một bức tường trang trí phòng khách có dạng hình chữ nhật có chiều dài 9m, chiều rộng 6m.

a) Tính diện tích của bức tường.

b) Người ta muốn gắn viên đá có dạng hình lục giác đều được tạo bởi các hình thang cân có
cạnh đáy lần lượt là 1m, 3m, chiều cao bằng 2m vào chính giữa, phần còn lại sẽ ốp gỗ như hình
vẽ. Tính số tiền gỗ cần phải chi, biết gỗ có giá 500 000đồng/m2.

Lời giải

a) Diện tích bức tường là:  m2.

b) Diện tích mỗi hình thang cân là: m2.

Diện tích của viên đá có dạng hình lục giác đều là: m2.

Diện tích phần ốp gỗ là: m2.

Số tiền gỗ cần phải chi là:  đồng.

Bài 5.   Tìm các số nguyên ;  thỏa mãn .

Lời giải

Nếu , ta có:
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 ( vô lí vì vế trái chẵn, vế phải lẻ).

Nếu , ta có:

( vô lí vì vế trái chẵn, vế phải lẻ).
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ĐỀ SỐ 3

Bài  1. Thực hiện phép tính (tính hợp lí nếu có thể)

Lời giải

 (có 1009 số -2)

Bài  2. Tìm số nguyên x, biết:

a)

b)

c)
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d)
Lời giải

a.

Vậy 

b.

Vậy 

c.

(do )

Vậy 

d.

Ư            

+ Với 

+ Với 

Vậy 

Câu 3. Người ta muốn chia đều 400 quyển vở, 200 chiếc bút bi và 140 chiếc bút chì vào các thùng quà

sao cho được nhiều nhất phần quà để tặng các em học sinh khó khăn ở một trường học. Hỏi

người ta có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu phần quà? Mỗi phần quà có bao nhiêu quyển

vở, bút bi, bút chì?
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Lời giải

Gọi số phần quà nhiều nhất có thể chia được là 

Do chia đều 400 quyển vở , 200 chiếc bút bi và 140 chiếc bút chì vào các phần quà

Nên  

Do đó ƯC

Mà x lớn nhất nên ƯCLN

Ta có 

ƯCLN

Vậy số phần quà nhiều nhất có thể chia được là 

Mỗi phần quà có  quyển vở,  bút bi,  bút chì

Bài 4. Một vườn hoa hình chữ nhật của một trường học có chiều dài , chiều rộng (được chia

thành các ô vuông ). Người ta dự định trồng hoa hồng vào 2 mảnh đất hình thoi (như

hình vẽ); phần diện tích còn lại họ dự định trồng cỏ xanh. 

a) Tính diện tích cả vườn hoa của nhà trường.

b) Nếu mỗi mét vuông đất hình thoi trồng được 10

cây hoa thì cần bao nhiêu cây hoa để trồng trên

mảnh đất hình thoi dó.

c) Người ta tính rằng: Chi phí cho mỗi mét vuông

đất trồng hoa là 50.000 đồng và trồng cỏ là 25.000 đồng cộng kèm với 150.000 đồng tiền

công thợ. Khi đó toàn bộ chi phí cho việc trồng hoa và cỏ trong vườn là bao nhiêu.

Lời giải

a) Diện tích cả vườn hoa của nhà trường là: .

b) Hai hình thoi để trồng hoa có độ dài đường chéo là và . Diện tích hai hình thoi để

trồng hoa là: .

Số cây hoa cần trồng trên mảnh đất hình thoi là: (cây).

c) Diện tích đất trồng cỏ là: .

Chi phí cho việc trồng hoa và cỏ trong vườn là: (nghìn đồng).

Đáp số: a) .

 b) 80 cây.
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 c) 1.450.000 đồng.

Bài 5. Chứng minh rằng số  chia hết cho 7 với .

Lời giải

Nhận xét: dư 1. Đặt   

Ta có: .

Mà  do  8 chia 7 dư 1 nên  dư 1 suy ra  dư 2.

Do đó 

Vậy   chia hết cho 7 với .
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